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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

30/05/2026 Quyết định số 37/2026/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn,
định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
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30/05/2026 Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền
quyết định các nội dung về khoán kinh phí sử dụng xe ô
tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

12

31/05/2026 Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND Quy định chính sách
ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu
tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15

31/05/2026 Quyết  định  số  40/2026/QĐ-CTUBND Quy định  danh
mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn
tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh Thái Nguyên
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

31/05/2026 Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền
quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền
quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự
nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản
lý của tỉnh Thái Nguyên
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31/05/2026 Quyết  định số 42/2026/QĐ-UBND Ban hành Quy chế
phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp
thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28

01/06/2026 Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 12
tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp
quản lý công trình thủy lợi và quy mô thủy lợi nội đồng
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

35

01/06/2026 Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND Quy định về phạm vi
vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

29/05/2026 Quyết định số 1582/QĐ-UBND Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

41

30/05/2026 Quyết định số 1591/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đất đai thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi
trường tỉnh Thái Nguyên

46

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 37 + 38/Ngày 10-06-20262



30/05/2026 Quyết định số 1593/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biến đổi khí hậu thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi
trường tỉnh Thái Nguyên
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30/05/2026 Quyết định số 1594/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi
trường tỉnh Thái Nguyên
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30/05/2026 Quyết định số 1595/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài nguyên
nước  thuộc  phạm vi  chức  năng  quản  lý  của  Sở  Nông
nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
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30/05/2026 Quyết định số 1596/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và
Môi trường tỉnh Thái Nguyên
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30/05/2026 Quyết định số 1597/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và thú y thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi
trường tỉnh Thái Nguyên
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30/05/2026 Quyết định số 1598/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục  thủ  tục  hành  chính  lĩnh  vực  Quản  lý  đê  điều  và
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
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30/05/2026 Quyết định số 1599/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khí tượng thủy
văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp
và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
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30/05/2026 Quyết định số 1600/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học và
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông
nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số:  37/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho 

 các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật 

số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 

90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;  

Căn cứ Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 

tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 6899/TTr-STC ngày 

23 tháng 5 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức 

xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái 

Nguyên theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 16 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 

26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ). 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Thái Nguyên (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị). 

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 
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Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên được quy định 

chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này. 

2. Mức giá xe ô tô chuyên dùng 

Mức giá mua xe ô tô chuyên dùng được quy định chi tiết tại Phụ lục II kèm 

theo Quyết định này. Giá mua xe là giá đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy 

định của pháp luật, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu, giảm giá (nếu có); chưa bao 

gồm: lệ phí trước bạ; lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông; phí bảo hiểm; 

lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 

xe cơ giới; phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô 

được miễn các loại thuế (nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng) thì phải tính 

đủ số thuế được miễn này vào giá mua xe để xác định tiêu chuẩn, định mức. 

Điều 3. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết 

định này được sử dụng làm căn cứ để giao, mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng và xử 

lý xe ô tô chuyên dùng. 

2. Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn 

cứ vào tiêu chuẩn, định mức, mức giá được quy định tại Quyết định này, quy định 

của pháp luật về mua sắm tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên 

quan, phù hợp với nguồn kinh phí thực hiện mua sắm (nguồn ngân sách nhà nước 

theo khả năng cân đối, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập, nguồn kinh phí khác được phép sử dụng theo quy định của pháp luật).  

3. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng 

thực hiện chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng tài sản công, phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, 

nhiệm vụ đặc thù. 

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được trang bị đủ xe ô tô phục 

vụ công tác chung theo tiêu chuẩn định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Tài chính căn cứ vào tình 

hình thực tiễn, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể danh 

sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phép sử dụng xe ô tô chuyên dùng kết hợp 

để phục vụ công tác chung đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất của 

loại xe khi sử dụng, không làm ảnh hưởng đến mục đích chính của xe chuyên 

dùng. Việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng kết hợp để phục vụ công tác chung được 

thực hiện cho tới khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị đủ xe ô tô phục vụ 

công tác chung theo tiêu chuẩn định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có 

kiến nghị đề xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh, gửi văn bản về 

Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2026.  

2. Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái 

Nguyên hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

Nguyễn Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 37 + 38/Ngày 10-06-20266



Phụ lục 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2026/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
__________________ 

Phụ lục I 

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (ĐỐI TƯỢNG SỬ 

DỤNG, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG) TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

STT 
Đơn vị/ Đối tượng  

sử dụng 

Chủng loại xe 

ô tô chuyên 

dùng được 

trang bị 

Số lượng xe 

ô tô chuyên 

dùng được 

trang bị  

tối đa 

Mục đích sử dụng 

I 
Khối các Văn phòng 

cấp tỉnh    

1 

Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Xe ô tô trên 

16 đến 29 chỗ 
01 xe 

Phục vụ công tác đưa đón đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh thực hiện chức năng giám 

sát, tiếp xúc cử tri tại địa phương, 

đơn vị. Đưa đón các đoàn đại biểu 

Hội đồng nhân dân, các ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh đi công tác 

2 
Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Xe ô tô trên 

16 đến 29 chỗ 
01 xe 

Phục vụ các đoàn của tỉnh đi kiểm 

tra, phục vụ nhiệm vụ diễn tập khu 

vực phòng thủ của tỉnh, các nhiệm 

vụ khác về an ninh quốc phòng; 

Phục vụ các đoàn của Bộ, Ban, 

Ngành, Trung ương, tỉnh khác đến 

tỉnh Thái Nguyên công tác 

II 

Khối các sở, ban, ngành, 

và đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

   

1 Các sở, ban, ngành 

   

1.1 Sở Xây dựng 
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STT 
Đơn vị/ Đối tượng  

sử dụng 

Chủng loại xe 

ô tô chuyên 

dùng được 

trang bị 

Số lượng xe 

ô tô chuyên 

dùng được 

trang bị  

tối đa 

Mục đích sử dụng 

1.1.1 

Ban Quản lý bảo trì và 

Tư vấn xây dựng giao 

thông tỉnh Thái Nguyên 

Xe ô tô gắn 

biển hiệu nhận 

biết 

01 xe 

Phục vụ công tác tuần kiểm đường 

bộ để thực hiện nhiệm vụ về công 

tác phòng chống, khắc phục hậu 

quả thiên tai, quản lý bảo dưỡng 

thường xuyên trên các tuyến 

đường tỉnh, đường quốc lộ thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Xây dựng 

1.2 Sở Nội vụ 
   

1.2.1 
Trung tâm Điều dưỡng 

người có công 

Xe ô tô trên 

16 chỗ đến 29 

chỗ hoặc xe ô 

tô 47 chỗ ngồi 

01 xe 

Tổ chức đưa đón người có công với 

cách mạng đi tham quan, nghỉ 

dưỡng, điều dưỡng trong tỉnh và 

ngoài tỉnh theo kế hoạch điều dưỡng, 

chăm sóc sức khỏe hàng năm 

1.3 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch    

1.3.1 Trung tâm Văn hóa tỉnh 

Xe ô tô trên 

29 chỗ đến 34 

chỗ ngồi 

01 xe 

Phục vụ đưa đón tuyên truyền viên, 

vận chuyển trang phục, đạo cụ, thiết 

bị đi biểu diễn phục vụ Nhân dân và 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, tham 

gia hội thi hội diễn, phục vụ công 

tác tuyên truyền lưu động 

Xe ô tô gắn 

thiết bị 

chuyên dùng 

02 xe 

Phục vụ công tác chiếu phim nhựa 

lưu động về tuyên truyền về chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, các sự kiện 

chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, 

của dân tộc 

1.3.2 
Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể dục thể thao 

Xe ô tô 29 

chỗ ngồi 
01 xe 

Phục vụ đưa đón đoàn lãnh đạo, 

huấn luyện viên, vận động viên đi 

tập luyện, tập huấn nâng cao, học 

tập kinh nghiệm và tham gia thi 

đấu các giải thể thao 

1.3.3 Thư viện tỉnh 

Xe ô tô tải 

trên 1,5 tấn 

đến 2,5 tấn 

02 xe 

Phục vụ triển khai nhiệm vụ thư 

viện lưu động, vận chuyển sách, tài 

liệu xuống cơ sở 
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STT 
Đơn vị/ Đối tượng  

sử dụng 

Chủng loại xe 

ô tô chuyên 

dùng được 

trang bị 

Số lượng xe 

ô tô chuyên 

dùng được 

trang bị  

tối đa 

Mục đích sử dụng 

1.3.4 
Đoàn Nghệ thuật các dân 

tộc tỉnh 

Xe ô tô trên 

16 đến 29 chỗ 
01 xe 

Xe đưa đón diễn viên đi biểu diễn 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục 

vụ Nhân dân tại cơ sở, tham gia 

các hội thi, hội diễn 

Xe ô tô trên 29 

chỗ đến 34 chỗ 
01 xe 

Xe đưa đón diễn viên đi biểu diễn 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục 

vụ Nhân dân tại cơ sở, tham gia 

các hội thi, hội diễn 

Xe ô tô tải 

trên 1,5 đến 

2,5 tấn 

01 xe 

Xe vận chuyển thiết bị đi biểu diễn 

phục vụ Nhân dân, phục vụ nhiệm 

vụ chính trị tại cơ sở 

Xe ô tô tải trên 

05 đến 7,5 tấn 
01 xe 

Xe vận chuyển thiết bị đi biểu diễn 

phục vụ Nhân dân, phục vụ nhiệm 

vụ chính trị tại cơ sở 

1.4 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường    

1.4.1 
Trung tâm Khuyến nông 

và Môi trường 

Xe ô tô có kết 

cấu đặc biệt 

(xe chở rác) 

20 xe Phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải 

Xe ô tô tải 

 trên 1,5 đến 

2,5 tấn 

01 xe 

Phục vụ vận chuyển thức ăn, gia 

súc, gia cầm, giống gốc tại các trại 

của tỉnh 

1.5 
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp Thái Nguyên    

1.5.1 
Trung tâm Dịch vụ Khu 

công nghiệp Thái Nguyên 

Xe phun nước, 

rửa đường 
02 xe 

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù quản lý 

trong khu công nghiệp 
Xe tưới cây 01 xe 

Xe cần cẩu 01 xe 

Xe cứu hỏa 03 xe 

2 

Đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh 
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STT 
Đơn vị/ Đối tượng  

sử dụng 

Chủng loại xe 

ô tô chuyên 

dùng được 

trang bị 

Số lượng xe 

ô tô chuyên 

dùng được 

trang bị  

tối đa 

Mục đích sử dụng 

2.1 Trường Cao đẳng Thái Nguyên 
   

2.1.1 Trường Cao đẳng Thái Nguyên 

Xe ô tô 47 chỗ 

ngồi 
01 xe Phục vụ công tác tuyển sinh, công 

tác đào tạo và phục vụ đưa đón học 

sinh, sinh viên đi thực tập, thực tế 

và trải nghiệm tại doanh nghiệp 

Xe ô tô 29 chỗ 

ngồi 
01 xe 

2.1.2 
Trung tâm Đào tạo và sát 

hạch lái xe 

Xe ô tô gắn 

biển hiệu nhận 

biết 

42 xe 

Xe ô tô tập lái phục vụ đào tạo 

nghề lái xe ô tô 

Xe ô tô tải 

trên 1,5 tấn 

đến 2,5 tấn 

13 xe 

Xe ô tô tải 

trên 5 tấn đến 

7,5 tấn 

01 xe 

III Khối xã, phường 
   

1 
Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp các xã, phường 

Xe ô tô gắn 

thiết bị 

chuyên dùng 

hoặc xe ô tô 

tải trên 1,5 tấn 

đến 2,5 tấn 

01 xe/đơn 

vị 

Xe ô tô phục vụ nhiệm vụ quản lý 

trật tự đô thị, tuyên truyền thông 

tin lưu động, công ích đô thị và các 

nhiệm vụ đặc thù khác của đơn vị 
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Phụ lục II 

MỨC GIÁ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

STT Loại xe 
Giá mua tối đa/xe 

(triệu đồng) 

1 Xe ô tô tải trên 1,5 tấn đến 2,5 tấn 600 

2 Xe ô tô tải trên 5 tấn đến 7,5 tấn 800 

3 Xe ô tô trên 16 đến 29 chỗ  1.550 

4 

Xe ô tô trên 16 đến 29 chỗ (Trang bị cho Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) 

2.050 

5 Xe ô tô trên 29 chỗ đến 34 chỗ ngồi 2.000 

6 Xe ô tô 47 chỗ ngồi 3.200 

7 

Xe ô tô có kết cấu đặc biệt, xe ô tô gắn thiết bị chuyên 

dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo 

quy định của pháp luật 

Theo giá bán xe ô tô trên thị 

trường tại thời điểm mua sắm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 38/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền quyết định các nội dung về khoán kinh phí 

sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị  

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;  

Căn cứ Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 

tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4276/TTr-STC ngày 

20 tháng 4 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định 

các nội dung về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này phân cấp thẩm quyền quyết định các nội dung về khoán kinh 

phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm: Cơ quan 

chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị); 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc tỉnh; 

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 
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Điều 2. Thẩm quyền quyết định các nội dung về khoán kinh phí sử dụng 

xe ô tô phục vụ công tác chung  

1. Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các nội dung về khoán kinh phí sử 

dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (đối tượng, hình thức và công đoạn thực hiện 

khoán, đơn giá khoán và mức khoán) quy định tại khoản 7, điểm b khoản 10 Điều 

21 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm k 

khoản 2 Điều 2 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 

tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô) 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quyết định các nội dung về 

khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (đối tượng, hình thức và 

công đoạn thực hiện khoán, đơn giá khoán và mức khoán) quy định tại khoản 7, 

điểm b khoản 10 Điều 21 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi 

điểm k khoản 2 Điều 2 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP) tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

3. Trường hợp tất cả các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho các công đoạn thì không 

thực hiện trang bị xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Đối với các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị đã được trang bị xe ô tô từ trước thì phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý số 

xe ô tô hiện có theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường được 

phân cấp thẩm quyền quyết định các nội dung về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 

phục vụ công tác chung và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

2. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp theo Quyết định này; định kỳ hoặc đột xuất 

tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có 

kiến nghị đề xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh, gửi văn bản về 

Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp. 
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Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026.  

2. Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ 

công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Thái Nguyên hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành. 

3. Trường hợp văn bản được viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các 

văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

Nguyễn Linh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số:  39/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà 

cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 90/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2024 của 

Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công 

không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh 

doanh nhà địa phương quản lý, khai thác; 

Căn cứ Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, 

sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông báo số 237/TB-TU ngày 29 tháng 5 năm 2026 về Kết luận 

của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4473/TTr-STC ngày 

23 tháng 4 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chính sách ưu đãi (miễn, 

giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho 

các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

108/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, 

sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở 

giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai 

thác (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 286/2025/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công) khi thuê nhà của tổ chức 

có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 

bao gồm:  
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1. Tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo văn bản của cơ quan, 

người có thẩm quyền thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở 

làm việc; 

2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y 

tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng 

tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định; 

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đáp ứng các tiêu chí để được 

thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hợp tác xã, Nghị 

định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã thuê để làm 

trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Các đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; 

2. Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương được Ủy ban 

nhân dân các cấp giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất theo quy định tại khoản 

3 Điều 2 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm b khoản 16 Điều 1 

Nghị định số 286/2025/NĐ-CP); 

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan 

đến việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất. 

Điều 3. Chính sách ưu đãi tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên 

1. Miễn tiền thuê nhà của cả thời hạn thuê nhà (bao gồm cả trường hợp gia 

hạn thời hạn cho thuê nhà) đối với tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 

theo văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Quyết định này. 

2. Giảm tiền thuê nhà với số tiền được giảm bằng số tiền thuê đất trong cơ 

cấu tiền thuê nhà của cả thời hạn thuê nhà (bao gồm cả trường hợp gia hạn thời 

hạn cho thuê nhà) đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 

Quyết định này.  

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

2. Đối với nhà, đất đang cho thuê theo Hợp đồng ký trước ngày Quyết định 

này có hiệu lực thi hành thì được hưởng chính sách ưu đãi quy định tại Điều 3 

Quyết định này cho thời hạn còn lại của Hợp đồng. 
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3. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác của cấp có thẩm quyền 

thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có 

kiến nghị, đề xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh, gửi văn bản về 

Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

Nguyễn Linh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 40/2026/QĐ-CTUBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày  31 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn 

tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố 

định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh 

nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7054/TTr-STC ngày 

26 tháng 5 năm 2026; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định danh mục, 

thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; 

danh mục tài sản cố định đặc thù tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ 

lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp được Nhà 

nước giao quản lý tài sản cố định không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp, tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách được áp dụng theo cơ chế tài 

chính, cơ chế quản lý tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị). 

2. Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp 

luật về hội áp dụng các quy định tại Quyết định này để quản lý, tính hao mòn, khấu 

hao tài sản cố định không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 69, khoản 2 

Điều 70 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. 

3. Quyết định này không áp dụng đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố 

định vô hình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan Đảng Cộng sản Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài 

sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù  

1. Danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố 

định vô hình: quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Danh mục tài sản cố định đặc thù: Quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành và người đứng đầu doanh nghiệp được Nhà nước giao 

quản lý tài sản cố định không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có 

kiến nghị đề xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh, gửi văn bản về 

Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp. 
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Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

2. Trường hợp văn bản được viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các 

văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

Nguyễn Linh 
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Phụ lục 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2026/QĐ-CTUBND  

ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_____________________ 

Phụ lục I 

DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH HAO MÒN 

VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

STT DANH MỤC 

THỜI GIAN SỬ 

DỤNG ĐỂ TÍNH 

HAO MÒN (năm) 

TỶ LỆ HAO 

MÒN (% năm) 

Loại 1 Sản phẩm phần mềm 
  

1 Phần mềm hệ thống 5 20 

2 Phần mềm ứng dụng 5 20 

3 Phần mềm công cụ 5 20 

4 Phần mềm tiện ích 5 20 

5 Phần mềm khác 5 20 

Loại 2 
Tài sản cố định vô hình khác 

(trừ quyền sử dụng đất) 
5 20 
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Phụ lục II 

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ 

STT DANH MỤC 

Loại 1 

Những tài sản không xác định được chi phí hình thành và không 

đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ về 

hiện vật 

1 Di tích quốc gia đặc biệt 

2 Di tích quốc gia 

3 Di tích cấp tỉnh 

4 
Tài liệu, cổ vật, hiện vật bảo quản và trưng bày trong Bảo tàng, Nhà 

trưng bày, khu lưu niệm và các khu di tích 

4.1 Chất liệu bằng kim loại 

4.2 Chất liệu bằng vải 

4.3 Chất liệu bằng thủy tinh 

4.4 Chất liệu bằng xương, sừng, ngà 

4.5 Chất liệu bằng da 

4.6 Chất liệu bằng nhựa 

4.7 Chất liệu bằng đất, đá, gốm, sứ, sành, đất nung… 

4.8 Chất liệu bằng giấy 

4.9 Chất liệu bằng tre, gỗ, nứa… 

4.10 Các tiêu bản mẫu động vật, thực vật 

4.11 Chất liệu phim, ảnh 

4.12 Chất liệu khác 

4.13 

Hiện vật liên quan đến nghề thủ công truyền thống, lao động sản xuất, 

săn bắt, tôn giáo tín ngưỡng, tri thức dân gian, phong tục tập quán, nhạc 

cụ, phương tiện vận chuyển và các hiện vật khác 

Loại 2 Các quyền thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về sở hữu trí tuệ 

1 Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả 

1.1 Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học 

1.2 Quyền liên quan đến quyền tác giả 

1.3 Quyền tác giả khác 

2 Quyền sở hữu công nghiệp 
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STT DANH MỤC 

2.1 Bằng độc quyền sáng chế 

2.2 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

2.3 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

2.4 Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 

2.5 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

2.6 Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 

2.7 Quyền sở hữu công nghiệp khác 

3 Quyền đối với giống cây trồng 

3.1 Bằng bảo hộ giống cây trồng thân gỗ và cây leo thân gỗ 

3.2 Bằng bảo hộ giống cây trồng khác 

Loại 3 Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số:  41/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quyết định 

 tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 

90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6928/TTr-STC ngày 24 tháng 

5 năm 2026;  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định 

tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn định mức diện tích công trình sự 

nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định 

mức diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm 

quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 7; điểm đ khoản 2 Điều 11 và điểm b, c khoản 2, khoản 3 

Điều 12 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (sau đây 

gọi tắt là Nghị định số 155/2025/NĐ-CP). 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 37 + 38/Ngày 10-06-202624



Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), tổ chức hành chính khác 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập 

(trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp xã; 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích 

chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên 

1. Đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

a) Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hành chính khác 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7, điểm đ khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

155/2025/NĐ-CP của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên 

dùng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7, điểm đ khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

155/2025/NĐ-CP của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

2. Đối với tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở 

hoạt động sự nghiệp. 

a) Diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo: Sở 

Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình 

sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định tại điểm 

b, c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP. 

b) Diện tích công trình sự nghiệp khác ngoài diện tích công trình sự nghiệp 

quy định tại điểm a khoản này: 

b1) Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. 
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b2) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị mình và của 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. 

b3) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công 

trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. 

3. Sau khi ban hành Quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, 

diện tích công trình sự nghiệp theo phân cấp thẩm quyền tại khoản 1 và 2 Điều 

này, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm công khai trên Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

2. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu 

lực thi hành: 

a) Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Thái Nguyên; 

b) Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

32/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; 

c) Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích các công 

trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bắc Kạn; 

d) Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 Quyết định số 

23/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm 

việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích các công trình sự nghiệp thuộc 

cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn. 
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đ) Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 

3. Trường hợp các văn bản viện dẫn để áp dụng tại Quyết định này được sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế thì các nội dung có liên quan được thực hiện theo quy 

định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

của tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VII; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

Nguyễn Linh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 42/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, 

 chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản  

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 43/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4326/TTr-SXD ngày 

28 tháng 5 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về 

xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp về xây dựng 

cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các 

Quyết định hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, gồm: 

1. Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ 

thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

2. Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống 

thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 37 + 38/Ngày 10-06-202628



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

Nguyễn Linh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY CHẾ 

Phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, 

 dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026) 
____________________________ 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư dự án bất động 

sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản và các cá nhân có liên quan đến việc 

xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin 

1. Việc kết nối, chia sẻ thông tin tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của 

từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc xây 

dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản quy định tại Điều 4 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 

2. Việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải 

đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, 

thông tin, dữ liệu do mình cung cấp. 

3. Việc khai thác dữ liệu phải được phân quyền chặt chẽ theo chức năng, 

nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm hiệu quả, thuận lợi, kịp thời phục vụ 

công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, công 

khai, minh bạch thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy 

cảm được quản lý, khai thác theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước. 
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Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, CHIA SẺ, CUNG CẤP 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 3. Phương thức, tần suất chia sẻ, kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu 

Các cơ quan, đơn vị và tổ chức, doanh nghiệp được phân công cung cấp 

thông tin, dữ liệu theo Điều 31 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP có trách nhiệm cử 

cán bộ làm đầu mối theo dõi và thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu trên hệ 

thống; thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mình theo 

quy định. Thường xuyên theo dõi hệ thống để thực hiện việc cập nhật, báo cáo 

thông tin, dữ liệu theo yêu cầu. 

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư dự án và 

các tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản 

1. Sở Xây dựng: 

a) Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, quản trị, vận 

hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa 

bàn tỉnh. 

b) Tài khoản quản trị hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

do Bộ Xây dựng cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây 

dựng quản lý và tổ chức cấp tài khoản truy cập cho các cơ quan, tổ chức, chủ đầu 

tư dự án bất động sản và các cá nhân có liên quan. 

c) Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 2 

Điều 14; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 16; khoản 2 Điều 21; Điều 23; Điều 24; 

Điều 25 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 

d) Tổ chức kiểm tra, rà soát, đối soát dữ liệu định kỳ để làm sạch dữ liệu; 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định. 

đ) Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc cung cấp thông tin, dữ 

liệu của các cơ quan, đơn vị. Trường hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc 

thực hiện không đầy đủ việc cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định, Sở Xây 

dựng tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định. 

e) Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xử lý thông tin, 

dữ liệu trước khi được tích hợp và lưu trữ vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản để đảm bảo tính chính xác, hợp lý, thống nhất. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ 

liệu về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, 2 Điều 20 Nghị 

định số 357/2025/NĐ-CP theo thẩm quyền. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 37 + 38/Ngày 10-06-2026 31



3. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cấp 

kinh phí hằng năm từ ngân sách địa phương cho việc điều tra, thu thập thông tin 

phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản và đầu tư, duy trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 

tin quy định. 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, triển khai, tuyên truyền các chủ đầu tư dự án 

bất động sản thực hiện tiếp nhận tài khoản trên hệ thống thông tin nhà ở và thị 

trường bất động sản, thực hiện chia sẻ, cập nhật, cung cấp thông tin, dữ liệu đảm 

bảo theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 

c) Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin về tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng 

nhà ở thuộc tài sản công theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 

357/2025/NĐ-CP. 

4. Sở Tư pháp thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về giao dịch bất 

động sản thông qua công chứng, chứng thực theo từng loại hình bất động sản theo 

quy định tại khoản 2, 3 Điều 19 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 

5. Sở Dân tộc và Tôn giáo thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về kết 

quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định 

tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 

6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên 

a) Phối hợp với Sở Xây dựng, triển khai, tuyên truyền các chủ đầu tư dự án 

bất động sản trong khu công nghiệp thực hiện tiếp nhận tài khoản trên hệ thống 

thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, chia sẻ, cập nhật, cung cấp thông tin, dữ 

liệu đảm bảo theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 

b) Phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định của pháp luật để phục vụ xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông 

tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

7. Ủy ban nhân dân xã, phường 

a) Phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình triển khai thực hiện Chương 

trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo 

khoản 2 Điều 14 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 
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b) Cung cấp, chia sẻ dữ liệu về kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà 

ở trên địa bản theo khoản 3 Điều 16 và thông tin về cá nhân thụ hưởng chính sách 

hỗ trợ nhà ở theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 

c) Phối hợp kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về sở hữu nhà ở của tổ chức, 

cá nhân theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 20 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP theo 

thẩm quyền. 

8. Chủ đầu tư dự án bất động sản tiếp nhận tài khoản định danh điện tử và 

cập nhật thông tin pháp lý dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành 

Quyết định/Chấp thuận chủ trương đầu tư. Triển khai cập nhật thông tin, dữ liệu về 

dự án bất động sản theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 30 Nghị định số 

357/2025/NĐ-CP. 

9. Tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản thực hiện cung cấp, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 

10. Công an tỉnh, Thống kê tỉnh Thái Nguyên: Phối hợp cung cấp, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật để phục vụ xây 

dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 5. Quản lý, rà soát dữ liệu 

1. Thông tin, dữ liệu trên hệ thống được quản lý, khai thác và sử dụng theo 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật về lưu trữ điện tử. 

2. Trường hợp phát hiện thông tin, dữ liệu có sự mâu thuẫn, sai sót, Sở Xây 

dựng thông báo yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp dữ liệu phối hợp kiểm tra. Cơ 

quan, tổ chức có trách nhiệm rà soát, giải trình và hiệu chỉnh trên hệ thống trong 

thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. 

3. Thực hiện rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu định kỳ; đồng thời có cơ 

chế kiểm soát chất lượng dữ liệu nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và đồng bộ 

của thông tin, dữ liệu trước khi thực hiện chia sẻ, khai thác. 

Điều 6. Bảo mật và an toàn thông tin 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu 

có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu theo quy định của 

pháp luật. 

2. Nghiêm cấm việc truy cập trái phép, khai thác hoặc sử dụng thông tin, 

dữ liệu không đúng mục đích, làm sai lệch hoặc làm lộ thông tin, dữ liệu trên 

hệ thống. 
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3. Trường hợp phát hiện sự cố liên quan đến an toàn thông tin hoặc dữ liệu 

trên hệ thống, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kịp thời thông báo cho Sở Xây 

dựng để phối hợp xử lý theo quy định. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp 

Các cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư dự án bất động sản, tổ chức kinh doanh 

dịch vụ bất động sản và các cá nhân có liên quan thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ 

liệu đã có trước khi Quy chế này có hiệu lực thi hành đảm bảo theo đúng quy định 

tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân thực hiện Quy chế này. 

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quy chế này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế. 

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản 

về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Số: 48/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý công trình 

thủy lợi và quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  
____________________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 

tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông 

nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

5403/TTr-SNNMT ngày 20 tháng 5 năm 2026;  
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Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý công trình thủy lợi và quy mô thủy lợi 

nội đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản 

lý công trình thủy lợi và quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã quản lý các công trình thủy lợi có quy mô, nhiệm vụ công 

trình như sau: 

1. Hồ chứa nước nhỏ: Đập có chiều cao dưới 05m hoặc hồ chứa nước có 

dung tích toàn bộ dưới 50.000m
3
 hoặc hồ chứa nước nhỏ có nhiệm vụ phục vụ diện 

tích tưới nhỏ hơn 10ha. 

2. Đập dâng nhỏ có chiều cao đập (Hđ) dưới 05m hoặc đập dâng nhỏ có 

nhiệm vụ phục vụ diện tích tưới nhỏ hơn 10ha. 

3. Trạm bơm điện nhỏ có loại máy bơm công suất dưới 1.000m
3
/h hoặc trạm 

bơm nhỏ có nhiệm vụ phục vụ diện tích tưới, tiêu nhỏ hơn 10ha. 

4. Toàn bộ hệ thống dẫn, chuyển nước (bao gồm kênh, mương, đường ống, 

xi phông, cầu máng dùng để dẫn, chuyển nước) thuộc công trình quy định tại 

khoản 1, 2, 3 Điều này và các công trình thủy lợi nội đồng thuộc phạm vi quản lý 

theo địa giới hành chính.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau: 

“2. Vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi: Là vị trí được xác định 

theo quy mô thủy lợi nội đồng tại khoản 1 Điều này. 

Các trường hợp không xác định được vị trí cụ thể thì tổ chức, cá nhân cung 

cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thực hiện theo quy 

định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thủy lợi.” 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 6 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Chủ tịch Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên; Chủ tịch 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 50/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác  

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 

tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông 

nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thủy lợi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

6029/TTr-SNNMT ngày 30 tháng 5 năm 2026;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định quy định về phạm 

vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình 

thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại khoản 7 Điều 40 

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt 

động liên quan đến phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Điều 2. Phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác 

1. Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 02m
3
/s: 
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a) Đối với kênh nổi, phạm vi vùng phụ cận được tính từ chân mái ngoài bờ 

kênh trở ra như sau: Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 0,5m
3
/s, phạm vi vùng phụ cận 

đối với kênh đất tối thiểu là 01 m; đối với kênh đã kiên cố tối thiểu là 0,5m. Kênh 

có lưu lượng từ 0,5m
3
/s đến dưới 02m

3
/s, phạm vi vùng phụ cận đối với kênh đất 

tối thiểu là 02m; đối với kênh đã kiên cố tối thiểu là 01m. 

b) Đối với kênh chìm:  

- Đối với kênh không có đường quản lý, phạm vi vùng phụ cận tính từ mép 

ngoài cùng của kênh trở ra như sau: Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 0,5m
3
/s, phạm vi 

vùng phụ cận đối với kênh đất tối thiểu là 01 m và đối với kênh đã kiên cố tối thiểu 

là 0,5 m; Kênh có lưu lượng từ 0,5m
3
/s đến dưới 02m

3
/s, phạm vi vùng phụ cận đối 

với kênh đất tối thiểu là 02m, đối với kênh đã kiên cố tối thiểu là 01m.  

- Đối với kênh chìm có đường quản lý, phạm vi vùng phụ cận tính từ mép 

ngoài đường trở ra một khoảng như quy định đối với kênh không có đường quản lý. 

c) Đối với công trình trên kênh: Phạm vi vùng phụ cận tính từ mép ngoài của 

phần xây đúc trở ra tối thiểu là 0,5m. 

d) Đối với những đoạn kênh, tuyến kênh có bờ kết hợp làm đường giao 

thông, phạm vi vùng phụ cận ngoài việc đảm bảo quy định trên còn phù hợp với 

quy định về hành lang bảo vệ công trình giao thông. 

2. Cầu máng, đường ống, xi phông, tuynel: Phạm vi vùng phụ cận tính từ 

mép ngoài của phần xây đúc trở ra tối thiểu là 01m. 

3. Trạm bơm: 

a) Đối với trạm bơm có hàng rào bảo vệ: Phạm vi vùng phụ cận tính từ điểm 

xây đúc ngoài cùng của hàng rào bảo vệ trở vào. 

b) Đối với trạm bơm chưa có hàng rào bảo vệ: Phạm vi vùng phụ cận được 

tính là toàn bộ diện tích đất được Nhà nước giao khi xây dựng công trình đưa vào 

sử dụng. 

4. Đối với công trình đã có hồ sơ, ranh giới diện tích đất đã được thu hồi 

theo hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì phạm vi vùng phụ cận tính 

từ ranh thu hồi đất trở vào. 

5. Đối với những công trình thủy lợi không thuộc các trường hợp quy định 

tại Điều 40 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và Quyết định này, phạm vi vùng phụ 

cận được thực hiện theo Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và các quy định pháp luật 

khác có liên quan đảm bảo phù hợp với thực tế yêu cầu công tác quản lý, khai thác 

và bảo vệ của từng công trình thủy lợi. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026.  

2. Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

3. Đối với các công trình thủy lợi đã được xác định phạm vi vùng phụ cận 

trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện quản lý theo 

phạm vi đã được cấp có thẩm quyền quy định; giấy phép cho các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đã được cấp trước ngày Quyết định này có hiệu 

lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến hết thờci hạn ghi trong giấy phép. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Chủ tịch Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên; Chủ tịch 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy 

lợi Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1582/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực  

Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

117/TTr-SKHCN ngày 26/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Hoạt 

động khoa học và công nghệ (số thứ tự 01, Phụ lục I) được ban hành kèm theo 

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

(Phụ lục II kèm theo) 

Điều 3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các xã, phường 

có trách nhiệm công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm 

bảo theo Quyết định này và Quyết định số 2540/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia (https://dichvucong.gov.vn). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 

20/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ có hiệu lực. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
______________________________ 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

 lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (02) 

1 

Thủ tục đặt và 

tổ chức xét tặng 

giải thưởng của 

tổ chức, cá nhân 

không cư trú, 

không hoạt động 

tại Việt Nam 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: Trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo năm 2025. 

- Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 

14/10/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài 

và giải thưởng trong lĩnh vực khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

- Nghị quyết 20/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính phủ về phân cấp, 

cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

Một cửa 

liên 

thông 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

 lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

2 

Thủ tục đặt và 

tổ chức xét tặng 

giải thưởng của 

tổ chức, cá nhân 

cư trú hoặc hoạt 

động hợp pháp 

tại Việt Nam 

12 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: Trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo năm 2025. 

- Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 

14/10/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài 

và giải thưởng trong lĩnh vực khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

- Nghị quyết 20/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính phủ về phân cấp, 

cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

Một cửa 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 (Kèm theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
______________________________ 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố/bãi bỏ thủ tục hành chính 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01) 

1 

Thủ tục đặt và tổ chức xét tặng giải thưởng của 

tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam 

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số:  1591/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

 lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý 

 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-BNNMT ngày 21/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình  

số 5698/TTr-SNNMT ngày 25/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực đất đai (thủ tục hành chính số 13, mục A) được công bố tại Phụ lục 

I kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục 

kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN 

LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
____________________________________ 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 
Cung cấp thông tin, dữ 

liệu đất đai 

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1593/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính  

lĩnh vực Biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-BNNMT ngày 21/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

5697/TTr-SNNMT ngày 25/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực Biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường có trách nhiệm công khai nội dung danh mục thủ tục hành chính tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính đảm bảo theo Quyết định này và Quyết định số 1847/QĐ-BNNMT 

ngày 21/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công khai trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2026.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________________ 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH   

1 

Hủy đăng ký 

tín chỉ các-bon 

tự nguyện 

02 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Không 

quy 

định 

- Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 

11/2026/TT-BNNMT ngày 13 tháng 02 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định quản lý, 

vận hành Hệ thống đăng ký quốc gia về 

hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín 

chỉ các-bon; 

- Điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 6 và 

khoản 3 Điều 19 Thông tư số 

22/2026/TT-BNNMT ngày 19 tháng 5 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung 

một số thông tư liên quan phân cấp, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của bộ nông 

nghiệp và môi trường. 

Một 

cửa 

Toàn 

trình 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

2 

Chuyển quyền 

sở hữu hạn 

ngạch phát thải 

khí nhà kính, 

tín chỉ các-bon 

ngoài hệ thống 

giao dịch các-

bon 

07 ngày làm việc. 

- Thời hạn kiểm 

tra tính hợp lệ 

của hồ sơ: 02 

ngày làm việc. 

- Thời hạn xem 

xét, cập nhật 

quyền sở hữu: 05 

ngày làm việc. 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Không 

quy 

định 

- Khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 17 Thông tư 

số 11/2026/TT-BNNMT ngày 13 tháng 

02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định quản lý, 

vận hành Hệ thống đăng ký quốc gia về 

hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín 

chỉ các-bon; 

- Khoản 2 và 3 Điều 6 và khoản 3 Điều 

19 Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT 

ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số thông tư liên 

quan phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản 

lý của bộ nông nghiệp và môi trường. 

Một 

cửa 

Toàn 

trình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1594/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng,Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BNNMT ngày 21/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

5601/TTr-SNNMT ngày 22/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi (thủ tục hành chính cấp tỉnh số 07, mục I), (thủ tục hành 

chính cấp xã số 07, mục II) được công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 

363/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

 QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________________ 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã 

được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia 

tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  

1 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép 

đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, 

chia tách, cơ cấu lại tổ chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1595/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng,Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục 

hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình  

số 5609/TTr-SNNMT ngày 22/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực Tài nguyên nước (thủ tục hành chính số 07,09, mục I) được công 

bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________________ 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 
Tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất, 

giấy phép khai thác tài nguyên nước 

Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

2 
Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai 

thác tài nguyên nước 

Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1596/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực  

khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-BNNMT ngày 22/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình  

số 5699/TTr-SNNMT ngày 25/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường có trách nhiệm công khai nội dung danh mục thủ tục hành chính tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính đảm bảo theo Quyết định này và Quyết định số 1869/QĐ-BNNMT 

ngày 22/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công khai trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________________ 

STT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH   

1 

Công 

nhận tiến 

bộ kỹ 

thuật 

23 ngày 

làm việc 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công các cấp 

trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không 

quy định 

- Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 

03/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục 

công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp; 

- Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT ngày 

19/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

Một 

cửa 

Một 

phần 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1597/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính  

lĩnh vực Chăn nuôi và thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-BNNMT ngày 21/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực chăn nuôi và thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình  

số 5608/TTr-SNNMT ngày 22/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực chăn nuôi và thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường có trách nhiệm công khai nội dung danh mục thủ tục hành chính tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính đảm bảo theo Quyết định này và Quyết định số 1829/QĐ-BNNMT 

ngày 21/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công khai trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026 đến hết 

ngày 28/02/2027. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________________ 

S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH   

I Lĩnh vực chăn nuôi   

1 

Chấp thuận trao 

đổi quốc tế 

nguồn gen 

giống vật nuôi 

có trong danh 

mục giống vật 

nuôi cấm xuất 

khẩu để phục 

vụ nghiên cứu 

khoa học, triển 

lãm, quảng cáo 

15 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không 

- Luật Chăn nuôi ngày 19 
tháng 11 năm 2018 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 15 Luật trong lĩnh 
vực Nông nghiệp và Môi 
trường ngày 11 tháng 12 
năm 2025; 

- Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP ngày 
18/5/2026 của Chính phủ 
về cắt giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ tục hành 
chính và cắt giảm, đơn 
giản hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường;  

Một 

cửa 

Toàn 

trình 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Thông tư số 94/2025/TT-

BNNMT ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

hướng dẫn chi tiết một số 

điều của Luật Chăn nuôi. 

2 

Chấp thuận trao 

đổi quốc tế 

nguồn gen 

giống vật nuôi 

quý, hiếm của 

Việt Nam cho 

bên thứ ba 

15 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

850.000 đồng đối 

với 01 nguồn 

gen/lần 

- Luật Chăn nuôi ngày 19 

tháng 11 năm 2018 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 15 Luật trong lĩnh 

vực Nông nghiệp và Môi 

trường ngày 11 tháng 12 

năm 2025; 

- Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 

18/5/2026 của Chính phủ 

về cắt giảm, phân quyền, 

đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và cắt giảm, đơn 

giản hóa điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường;  

Một 

cửa 

Toàn 

trình 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 
- Thông tư số 94/2025/TT-
BNNMT ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường 
hướng dẫn chi tiết một số 
điều của Luật Chăn nuôi;  

- Thông tư số 24/2021/TT-
BTC ngày 31 tháng 3 năm 
2021 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí trong chăn nuôi. 

II Lĩnh vực thú y   

1 

Cấp Giấy chứng 

nhận thực hành 

tốt sản xuất thuốc 

thú y (GMP) 

12 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận 
và trả kết 
quả giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả tại 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
các cấp trong 
phạm vi tỉnh 
Thái Nguyên 

Phí thẩm định tiêu 

chuẩn và điều kiện 

sản xuất thuốc thú y, 

thuốc thú y thủy sản 

(cơ sở đăng ký GMP): 

18.000.000 đồng.  

- Luật Thú y; 

- Luật số 146/2025/QH15 

sửa đổi bổ sung một số điều 

của 15 Luật trong lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường;  

- Nghị định số 35/2016/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Thú y;  

Một 

cửa 

Một 

phần 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp; 

- Nghị định số 80/2022/NĐ-

CP ngày 13 tháng 10 năm 

2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thú y; 

- Nghị định số 

32/2026/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực chăn 

nuôi và thú y; 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 
- Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP ngày 
18/5/2026 của Chính phủ 
về cắt giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ tục hành 
chính và cắt giảm, đơn 
giản hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường; 

- Thông tư số 101/2020/TT-
BTC của Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí trong 
công tác thú y. 

2 

Gia hạn Giấy 

chứng nhận 

thực hành tốt 

sản xuất thuốc 

thú y (GMP) 

12 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận 
và trả kết 
quả giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả tại 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
các cấp trong 
phạm vi tỉnh 
Thái Nguyên 

Phí thẩm định tiêu 

chuẩn và điều kiện 

sản xuất thuốc thú 

y, thuốc thú y thủy 

sản (cơ sở đăng ký 

GMP): 18.000.000 

đồng. 

- Luật Thú y; 

- Luật số 146/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung, một số 

điều của 15 Luật lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Thú y; 

Một 

cửa 

Một 

phần 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định 

quy định về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp; 

- Nghị định số 80/2022/NĐ-

CP ngày 13 tháng 10 năm 

2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thú y; 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 

32/2026/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực chăn 

nuôi và thú y; 

- Nghị quyết số 

66.19/2026/NĐ-CP ngày 18 

tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ về cắt giảm, 

phân quyền, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính và cắt 

giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC của Bộ 

Tài chính Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý phí, lệ phí trong công tác 

thú y. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

3 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

thực hành tốt 

sản xuất thuốc 

thú y (trong 

trường hợp bị 

sai sót; thay đổi 

thông tin có liên 

quan đến tổ 

chức đăng ký) 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không  

- Luật Thú y; 

- Luật số 146/2025/QH15 

sửa đổi bổ sung một số điều 

của 15 Luật trong lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Thú y; 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp; 

Một 

cửa 

Toàn 

trình 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 
- Nghị định số 80/2022/NĐ-
CP ngày 13 tháng 10 năm 
2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
35/2016/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Thú y; 

- Nghị định số 

32/2026/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực chăn 

nuôi và thú y; 

- Nghị quyết số 

66.19/2026/NĐ-CP ngày 18 

tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ về cắt giảm, 

phân quyền, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính và cắt 

giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

4 

Cấp giấy chứng 

nhận kiểm dịch 

động vật, sản 

phẩm động vật 

thủy sản xuất 

khẩu mang theo 

người, gửi qua 

đường bưu điện 

- Trong thời hạn 01 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, Cơ quan kiểm 
dịch động vật nội địa tiến 
hành xem xét tính đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ và thông 
báo cho chủ hàng thời 
gian, địa điểm tiến hành 
kiểm dịch. Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cơ 
quan kiểm dịch động vật 
nội địa trả lời chủ hàng 
bằng văn bản hoặc phản 
hồi qua Cổng thông tin 
một cửa quốc gia hoặc 
Cổng dịch vụ công hoặc 
thư điện tử và nêu rõ lý do. 

- Đối với lô hàng phải lấy 
mẫu xét nghiệm: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày thực hiện kiểm 
dịch, nếu đáp ứng yêu cầu 
kiểm dịch, Cơ quan kiểm 
dịch động vật nội địa cấp 
Giấy chứng nhận kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động 
vật thủy sản xuất khẩu. 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

- Phí kiểm dịch 

động vật, sản phẩm 

động vật (bao gồm 

cả thủy sản): Mục 

III Biểu phí, lệ phí 

trong công tác thú 

y Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 

23/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

phí, lệ phí trong 

công tác thú y; 

- Chi phí khác. 

- Luật Thú y 2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 15 Luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường 2026; 

- Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 

18/5/2026 của Chính phủ 

về cắt giảm, phân quyền, 

đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và cắt giảm, đơn 

giản hóa điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; 

- Thông tư số 03/2026/TT-

BNNMT ngày 13/01/2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy 

định về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật 

thủy sản; 

Một 

cửa 

Một 

phần 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 
- Đối với lô hàng không 
phải lấy mẫu xét nghiệm: 
Trong thời hạn 01 ngày 
làm việc kể từ ngày thực 
hiện kiểm dịch, nếu đáp 
ứng yêu cầu kiểm dịch, Cơ 
quan kiểm dịch động vật 
nội địa cấp Giấy chứng 
nhận kiểm dịch động vật, 
sản phẩm động vật thủy 
sản xuất khẩu. 

- Thông tư số 
101/2020/TT-BTC ngày 
23/11/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định về 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí trong 
công tác thú y; 

- Văn bản giá hiện hành của 
cơ quan có thẩm quyền theo 
Luật Giá và Nghị định 
85/2024/NĐ-CP. 

5 

Cấp giấy vận 

chuyển mẫu 

bệnh phẩm thủy 

sản 

Trong thời hạn 01 ngày 

làm việc kể từ khi bắt đầu 

thực hiện việc kiểm tra 

mẫu bệnh phẩm, Cơ quan 

kiểm dịch động vật nội địa 

cấp Giấy chứng nhận vận 

chuyển đối với mẫu bệnh 

phẩm theo mẫu 14 TS 

hoặc mẫu 15 TS quy định 

tại Phụ lục V ban hành 

kèm theo Thông tư số 

03/2026/TT-BNNMT 

ngày 13/01/2026 đối với lô 

mẫu bệnh phẩm có hồ sơ 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không quy định 

- Luật Thú y 2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 15 Luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường 2026; 

- Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP ngày 
18/5/2026 của Chính phủ 
về cắt giảm, phân quyền, 
đơn giản hóa thủ tục hành 
chính và cắt giảm, đơn 
giản hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường; 

Một 

cửa 

Một 

phần 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

đầy đủ, hợp lệ và bảo đảm 

yêu cầu vệ sinh thú y: 

được bao gói, bảo quản, 

vận chuyển theo quy định. 

- Thông tư số 03/2026/TT-

BNNMT ngày 13/01/2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy 

định về kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật thủy sản. 

6 

Đăng ký vận 

chuyển mẫu 

bệnh phẩm thủy 

sản 

Trong thời hạn 04 ngày 

làm việc kể từ khi nhận 

được đơn đăng ký 

gửi/nhận mẫu bệnh phẩm 

hợp lệ. 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không quy định 

- Luật Thú y 2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 15 Luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường 2026; 

- Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 

18/5/2026 của Chính phủ 

về cắt giảm, phân quyền, 

đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và cắt giảm, đơn 

giản hóa điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; 

Một 

cửa 

Toàn 

trình 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Thông tư số 03/2026/TT-

BNNMT ngày 13/01/2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy 

định về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật 

thủy sản. 

7 

Đăng ký, Cấp 

giấy chứng 

nhận kiểm dịch 

động vật trên 

cạn tham gia 

hội chợ, triển 

lãm, thi đấu thể 

thao, biểu diễn 

nghệ thuật; sản 

phẩm động vật 

trên cạn tham 

gia hội chợ, 

triển lãm 

* Đối với động vật, sản 
phẩm động vật trên cạn 
vận chuyển ra khỏi tỉnh: 
01 ngày làm việc hoặc 05 
ngày làm việc kể từ ngày 
thực hiện kiểm dịch, cụ 
thể như sau: 

- Đối với động vật xuất 
phát từ cơ sở theo quy 
định tại khoản 1 Điều 37 
Luật Thú y 2015: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày thực hiện kiểm 
dịch, Cơ quan kiểm dịch 
động vật nội địa cấp Giấy 
chứng nhận kiểm dịch 
động vật vận chuyển ra 
khỏi địa bàn cấp tỉnh. 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

- Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên 

cạn nhập khẩu theo 

quy định tại Thông 

tư số 101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

phí, lệ phí trong 

công tác thú y; 

- Luật Thú y 2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của 15 Luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường 2026; 

- Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 

18/5/2026 của Chính phủ 

về cắt giảm, phân quyền, 

đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và cắt giảm, đơn 

giản hóa điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; 

Một 

cửa 

Một 

phần 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Đối với động vật xuất 

phát từ cơ sở được công 

nhận an toàn dịch bệnh 

hoặc đã được giám sát 

không có mầm bệnh hoặc 

đã được phòng bệnh bằng 

vắcxin và còn miễn dịch 

bảo hộ với các bệnh theo 

quy định tại Phụ lục XI 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2026/TT-

BNNMT ngày 

01/01/2026: Trong thời 

hạn 01 ngày làm việc kể từ 

ngày thực hiện kiểm dịch, 

Cơ quan kiểm dịch động 

vật nội địa cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch động vật 

vận chuyển ra khỏi địa bàn 

cấp tỉnh. 

- Đối với sản phẩm động 

vật xuất phát từ cơ sở theo 

quy định tại khoản 1 Điều 

37 Luật Thú y 2015: 

- Phí kiểm tra, 

giám sát động vật, 

sản phẩm động vật: 

theo quy định tại 

Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

về mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

phí, lệ phí trong 

công tác thú y; 

- Chi phí khác: Văn 

bản giá hiện hành 

của cơ quan có 

thẩm quyền theo 

Luật Giá và Nghị 

định 85/2024/NĐ-CP. 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong 

công tác thú y; 

- Thông tư số 01/2026/TT-

BNNPTNT ngày 

01/01/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn; 

- Văn bản giá hiện hành 

của cơ quan có thẩm quyền 

theo Luật Giá và Nghị định 

85/2024/NĐ-CP. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày thực 

hiện kiểm dịch, Cơ quan 

kiểm dịch động vật nội địa 

cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch sản phẩm động vật 

vận chuyển ra khỏi địa bàn 

cấp tỉnh. 

- Đối với sản phẩm động 

vật đã được lấy mẫu xét 

nghiệm các chỉ tiêu theo 

quy định tại Phụ lục XI 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 

xuất phát từ cơ sở sơ chế, 

chế biến, kinh doanh đã 

được định kỳ kiểm tra vệ 

sinh thú y hoặc cơ sở 

không phải thực hiện kiểm 

tra vệ sinh thú y định kỳ 

theo quy định của pháp 

luật về thú y: Trong thời 

hạn 01 ngày làm việc kể từ 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

ngày thực hiện kiểm dịch, 

Cơ quan kiểm dịch động 

vật nội địa cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch sản phẩm 

động vật vận chuyển ra 

khỏi địa bàn cấp tỉnh. 

- Trường hợp không cấp 

Giấy chứng nhận kiểm 

dịch, Cơ quan kiểm dịch 

trả lời chủ hàng bằng văn 

bản hoặc phản hồi qua 

Cổng dịch vụ công hoặc 

thư điện tử và nêu rõ lý do. 

* Đối với động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

nhập khẩu: 

- Trong thời hạn 01 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

căn cứ tình hình dịch 

bệnh, hệ thống quản lý 

giám sát dịch bệnh, giám 

sát vệ sinh thú y của nước 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

xuất khẩu và các thông tin 

khác (nếu có), Cơ quan 

kiểm dịch động vật nội địa 

gửi văn bản đồng ý và 

hướng dẫn kiểm dịch cho 

chủ hàng qua thư điện tử 

(trường hợp chủ hàng 

đăng ký kiểm dịch qua 

dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc gửi qua thư điện 

tử, fax hoặc gửi trực tiếp) 

hoặc gửi trên Cổng thông 

tin một cửa quốc gia hoặc 

Cổng dịch vụ công (trường 

hợp chủ hàng đăng ký 

kiểm dịch trên Cổng thông 

tin một cửa quốc gia hoặc 

Cổng dịch vụ công); 

Trường hợp không đồng ý 

kiểm dịch, Cơ quan kiểm 

dịch động vật nội địa phải 

trả lời cho chủ hàng bằng 

văn bản hoặc phản hồi qua 

Cổng thông tin một cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

quốc gia hoặc Cổng dịch 

vụ công hoặc thư điện tử 

và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 01 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ khai báo kiểm 

dịch động vật đầy đủ, hợp 

lệ, Cơ quan kiểm dịch 

động vật nội địa nơi đăng 

ký kiểm dịch xác nhận vào 

Đơn khai báo kiểm dịch 

theo mẫu 3 quy định tại 

Phụ lục V ban hành kèm 

theo Thông tư số 

01/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 và thông 

báo cho chủ hàng về địa 

điểm, thời gian để tiến 

hành kiểm dịch; 

- Trường hợp động vật 

không phải lấy mẫu xét 

nghiệm, không cách ly 

kiểm dịch: Trong thời hạn 

01 ngày làm việc kể từ 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

ngày thực hiện kiểm dịch, 

Cơ quan kiểm dịch động 

vật nội địa nơi đăng ký 

kiểm dịch cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch động vật 

nhập khẩu trong trường 

hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

và bảo đảm các yêu cầu vệ 

sinh thú y gồm: động vật 

khỏe mạnh, được phòng 

bệnh theo quy định; 

- Trường hợp động vật phải 

lấy mẫu xét nghiệm: Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày thực hiện kiểm 

dịch, Cơ quan kiểm dịch 

động vật nội địa nơi đăng 

ký kiểm dịch cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch động 

vật nhập khẩu trong trường 

hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và 

bảo đảm các yêu cầu vệ 

sinh thú y gồm: động vật 

khỏe mạnh, được phòng 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

bệnh theo quy định; kết quả 

xét nghiệm âm tính với tác 

nhân gây bệnh. 

- Trường hợp động vật 

phải cách ly kiểm dịch, 

thời gian theo dõi cách ly 

kiểm dịch phù hợp với 

từng loài động vật, từng 

bệnh được kiểm tra nhưng 

không quá 45 ngày kể từ 

ngày bắt đầu cách ly kiểm 

dịch, nếu đạt yêu cầu thì 

cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật nhập khẩu.  

- Đối với sản phẩm động 

vật: Nếu lô hàng không 

phải lấy mẫu xét nghiệm 

trong thời gian 01 ngày 

làm việc, Cơ quan kiểm 

dịch động vật nội địa nơi 

đăng ký kiểm dịch chỉ 

kiểm tra hồ sơ, nếu đạt yêu 

cầu thì cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch sản phẩm 

động vật nhập khẩu. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Trường hợp lô hàng phải 

lấy mẫu xét nghiệm, trong 

thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày thực hiện kiểm 

dịch, Cơ quan kiểm dịch 

động vật nội địa nơi đăng 

ký kiểm dịch cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch sản 

phẩm động vật nhập khẩu 

nếu đạt yêu cầu kiểm dịch. 

- Trường hợp không cấp 

Giấy chứng nhận kiểm 

dịch, Cơ quan kiểm dịch 

trả lời chủ hàng bằng văn 

bản hoặc phản hồi qua 

Cổng thông tin một cửa 

quốc gia hoặc Cổng dịch 

vụ công hoặc thư điện tử 

và nêu rõ lý do. 

* Đối với động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

xuất khẩu: 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Trường hợp lô hàng 

không phải lấy mẫu xét 

nghiệm, trong thời hạn 01 

ngày làm việc kể từ ngày 

bắt đầu thực hiện kiểm 

dịch, nếu đáp ứng yêu cầu 

kiểm dịch, Cơ quan kiểm 

dịch động vật nội địa cấp 

Giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật xuất khẩu. 

- Trường hợp lô hàng phải 

lấy mẫu xét nghiệm, Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày bắt đầu thực 

hiện kiểm dịch, nếu đáp 

ứng yêu cầu kiểm dịch, Cơ 

quan kiểm dịch động vật 

nội địa cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch động vật 

xuất khẩu. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý 

Cơ 

chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Trường hợp không cấp 

Giấy chứng nhận kiểm 

dịch, Cơ quan kiểm dịch 

trả lời chủ hàng bằng văn 

bản hoặc phản hồi qua 

Cổng thông tin một cửa 

quốc gia hoặc Cổng dịch 

vụ công hoặc thư điện tử 

và nêu rõ lý do. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1598/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực  

Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng,Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê 

điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình  

số 5603/TTr-SNNMT ngày 22/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực quản lý đê điều và 

phòng, chống thiên tai (thủ tục hành chính số 01, 02, 03, mục I); 02 thủ tục hành 

chính cấp xã lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (thủ tục hành 

chính số 01, 02, mục II) được công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 

329/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có 

Phụ lục II kèm theo). 

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường có trách nhiệm công khai nội dung danh mục thủ tục hành chính tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính đảm bảo theo Quyết định này và Quyết định số 1827/QĐ-BNNMT 

ngày 20/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công khai trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo theo quy định.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________________ 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến  

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH   

1 

Cấp phép đối với các 

hoạt động liên quan 

đến đê điều thuộc 

trách nhiệm của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Trong thời 

hạn không 

quá 20 

ngày, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không 

quy 

định  

Điều 25 Luật Đê điều số 

79/2006/QH11 đươc sửa đổi, bổ sung 

theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật 

số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và  uật Đê điều, điểm a, điểm b, 

điểm đ khoản 16 Điều 5 Luật số 

146/2025/QH15 sửa đổi 15 Luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

Một 

cửa 

Một 

phần 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến  

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ   

1 

Hỗ trợ khám chữa 

bệnh, trợ cấp tai nạn 

cho lực lượng xung 

kích phòng chống 

thiên tai cấp xã trong 

trường hợp chưa tham 

gia bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội 

10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không  

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của  uật 

Phòng, chống thiên tai và  uật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của  uật Phòng, 

chống thiên tai và  uật đê điều; 

- Điều 13, khoản 11 Điều 14, khoản 6 

Điều 1  Nghị định số  3/2026/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 0 /02/2026 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực đê điều và phòng, 

chống thiên tai. 

Một 

cửa 

Toàn 

trình 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến  

2 

Trợ cấp tiền tuất, tai 

nạn (đối với trường 

hợp tai nạn suy giảm 

khả năng lao động từ 

5% trở lên) cho lực 

lượng xung kích 

phòng, chống thiên tai 

cấp xã chưa tham gia 

bảo hiểm xã hội 

13 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không  

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của  uật 

Phòng, chống thiên tai và  uật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của  uật Phòng, 

chống thiên tai và  uật đê điều; 

- Điều 13 Nghị định số  3/2026/NĐ-

CP ngày 0 /02/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định trong lĩnh vực đê điều và 

phòng, chống thiên tai. 

Một 

cửa 

Toàn 

trình 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC  

QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC 

 PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP  

VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND  

ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________________ 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính  
Quyết định công bố thủ tục hành chính 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Cấp phép đối với các hoạt 

động liên quan đến đê điều 

thuộc trách nhiệm của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 

11/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê điều 

và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

2 

Phê duyệt Văn kiện, điều 

chỉnh Văn kiện viện trợ quốc 

tế khẩn cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai không thuộc 

thẩm quyền quyết định chủ 

trương tiếp nhận của Thủ 

tướng Chính phủ  

Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 

11/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê điều 

và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

3 

Phê duyệt việc tiếp nhận viện 

trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp tỉnh 

Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 

11/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê điều 

và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối 

với trường hợp tai nạn suy 

giảm khả năng lao động từ 

05% trở lên) cho lực lượng 

xung kích phòng, chống 

thiên tai cấp xã chưa tham 

gia bảo hiểm xã hội 

Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 

11/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê điều 

và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính  
Quyết định công bố thủ tục hành chính 

2 

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ 

cấp tai nạn cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên 

tai cấp xã trong trường hợp 

chưa tham gia bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội 

Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 

11/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê điều 

và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1599/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khí tượng 

thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp  

và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-BNNMT ngày 22/5/2026 của Bộ trưởng  

Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình  

số 5758/TTr-SNNMT ngày 26/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực khí tượng thủy văn (thủ tục hành chính số 02, mục A) được công 

bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________________ 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 
Phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết 

trong địa giới hành chính của tỉnh 

Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1600/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học và 

công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp  

và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành 

trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-BNNMT ngày 25/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình  

số 5757/TTr-SNNMT ngày 26/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ (thủ tục hành chính số 02, mục A) được 

công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ; nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________________ 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được 

quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành 

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực khoa học và công nghệ; nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN
Địa chỉ: Số 88, đường Hùng Vương,
phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (0208).3 751 789
Fax: (0208).3 851 149
Email: portal@thainguyen.gov.vn
Website: https://congbao.thainguyen.gov.vn


